DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

(Kém theo quyét dinh so/attachment with decision: 3297 /0D - VPCNCLOG
ngay 29 thang |0 ndm 2026 cia giam doc Vin phong Cong nhgn chat lwong

quéc gia/of BoA Director)

Tén phong thi nghiém:
Laboratory:

T6 chirc /Co quan chii quan:
Organization:

86 hiéu/ Code:

Chuan muc cong nhan

Accreditation criteria
Linh vuc:

Field:

Nguoi quan ly:
Laboratory manager:

Hiéu lyc cong nhan/

Period of Validation:

bia chi/ Address:

Dia diém/ Location:

bién thoai/ Tel:
Email:

Website:

Q7

T6 Quan Iy chét lwong — Phong K¥ thuit

Quuality Management Section - Technical Department
Cong ty C6 phan Cip nuéc Phi My

Phumy Water Supply Joint Stock Company

VILAS 1368

ISO/IEC 17025:2017

Hoéa
Chemical
Nguyén T4n Thau

Nguyen Tan Thau
Ké tirngay 29 / 10 /2026 dén ngay 08/09/2029

S6 02 dwong Poc Lap, khu phd Tan Ngoc, Phwong Phi My, TP. Ho Chi
Minh

No. 02 Doc Lap Street, Tan Ngoc Quarter, Phu My Ward, Ho Chi Minh City

S6 02 dwong Poc Lap, khu phé Tan Ngoc, Phwong Phi My, TP. Hé Chi
Minh.

No. 02 Doc Lap Street, Tan Ngoc Quarter, Phu My Ward, Ho Chi Minh City
0254.3876676
capnuocphumy@pmw.vn

https://www.pmw.vn/
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Linh vyc thi nghiém: Héa

Field of testing: Chemical

TT

Tén sian pham,
vat li¢u dugce thi/
Materials or
product tested

Tén phép thir cu thé/
The name of specific tests

Gi6i han dinh lugng
(néu c6)/ Pham vi do
Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phwong phap thu/
Test method

Nuéc sach
Domestic water

Xac dinh do mau
Phuong phap
Determination of colour
method C

5 mg/L Pt

TCVN 6185:2015

Nudéce sach,
nuée dudi dat
Domestic water,
ground water

Xac dinh pH
Determination of pH value

2~12

TCVN 6492:2011

Xac dinh tong Canxi va Magie
Phuong phép chuan d6

Determination of the total calcium and
magnesium content

Titration method

5,0 mg/L

TCVN 6224:1996

Xac dinh chi s6 permanganate
(KMnOy)
Determination of KMnOy index

0,8 mg O,/L

TCVN 6186:1996

Xéc dinh ham lugng Clorua
Phwong phéap chuan d6
Determination of Chloride content
Titration method

5,0 mg/L

TCVN 6194:1996

Xac dinh ham lugng Fe téng s6
Phuong phap quang pho - st dung may
Hach DR3900

Determination of total Iron content
Spectrophotometry method use HACH
DR3900

0,1 mg/L

HACH method 8008

Xéc dinh ham lugng Mn téng sb

Phuong phép quang pho - str dung méay
Hach DR3900

Determination of total Manganese content

Spectrophotometry method use HACH
DR3900

0,03 mg/L

HACH method 8149

Xac dinh d6 duc

Phuong phap st dung may Hach TU 5200
Determination of turbidity

Method using HACH TU5200

0,1 NTU

HACH method
10258

Chu thich /Note:
TCVN: Tiéu chuén Viét Nam/ Vietnamese Standard
Hach: phuong phap cta nha san xudt thiét bi/ Manufacture’s method
Truong hop Céng ty CO phan Cip nudc Phit My cung cip dich vu thir nghiém chat luong sin phim,
hang hoa thi Cong ty C6 phan Cip nudc Phua My phai dang ky hoat dong va dugc cap gidy chimg nhén
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dang ky hoat dong theo quy dinh ciia phap luat trude khi cung cap dich vu nay/ It is mandatory for Phumy
Water Supply Joint Stock Company that provides product quality testing services must register their
activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service

AFL 01.12 Lan ban hanh/Issued No: 7.26  Soét xét/ngay/ Revised/dated: Trang/Page: 3/3



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-28T11:00:42+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Thị Tố Uyên<uyen.ntt@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-10-28T17:42:26+0000


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-29T14:57:39+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-29T14:57:44+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-29T14:57:48+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-29T14:57:54+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-10-29T14:57:58+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




